BẤT ĐẲNG THỨC

Mở đầu
Trước khi nghiên cứu về bất đẳng thức, ta cần nhắc lại định nghĩa, cũng như những tính chất cơ bản của nó.
· Định nghĩa:
     +   a nhỏ hơn b, kí hiệu là a < b nếu a − b < 0
     +   a lớn hơn b, kí hiệu là a > b nếu a − b > 0

     +   a nhỏ hơn hoặc bằng b (a không lớn hơn b), kí hiệu là a ( b nếu a − b ( 0

     +   a lớn hơn hoặc bằng b (a không nhỏ hơn b), kí hiệu là a ( b nếu a − b ( 0

Ta gọi mỗi hệ thức dạng a < b, a > b, a ( b, a ( b là một bất đẳng thức. Trong đó, a gọi là vế trái (VT), b gọi là vế phải (VP) của bất đẳng thức.
· Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
+   a > b  (  b < a

+   a > b, b > c ( a > c
+   a > b ( a + c > b + c

+   a > b, c > d (  a + c > b + d
     a > b, c < d ( a − c > b − d
+   a > b, c > 0 ( ac > bc

     a > b, c < 0 ( ac < bc

+   a > b ( 0, c > d ( 0 ( ac > bd
+   a > b > 0 ( aeq \l(\o\ac(n, )) > beq \l(\o\ac(n, ))   

     a > b ( aeq \l(\o\ac(n, )) > beq \l(\o\ac(n, ))     (n lẻ)

     |a| > |b| ( aeq \l(\o\ac(n, )) > beq \l(\o\ac(n, ))   (n chẵn)

 +  a > b, ab > 0 (  eq \s\don1(\f(1,a)) < eq \s\don1(\f(1,b)) 
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN
· Aeq \l(\o\ac(2, )) ( 0    với (A. Dấu “=” xảy ra ( A = 0
· |A| ( A   với (A. Dấu “=” xảy ra ( A ( 0

· aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) (  ab + bc + ca    (    aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) (  2ab    (    (a + b)eq \l(\o\ac(2, )) (  4ab
                 (                                                                                   (
· 3(aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, ))) ( (a + b + c)eq \l(\o\ac(2, )) ((a, b, c)                             eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b)) (  eq \s\don1(\f(4,a+b))  (a, b > 0)
· Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (Bất đẳng 
thức AM-GM)
· Bất đẳng thức Cauchy (Bất đẳng thức Bunyakovsky hay bất đẳng thức 
Cauchy - Bunyakovsky - Schwarz (viết tắt là BCS), bất đẳng thức Schwarz hoặc bất đẳng thức Cauchy - Schwarz)

A. KIÊN THỨC CẦN NHỚ

I. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA

Để chứng minh a < b (hoặc a > b hoặc a ( b hoặc a ( b), ta cần chứng minh
a − b < 0. Ta xét một số ví dụ sau đây.
· VÍ DỤ 1. Chứng minh aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) ( ab + bc + ca   với mọi a, b, c.

Giải: Xét hiệu:

A    =     (aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, ))) − (ab + bc + ca) 

       =     eq \s\don1(\f(1,2)) eq \b\rc\[(\a\ar\vs9(,,,,))(aeq \l(\o\ac(2, )) − 2ab + beq \l(\o\ac(2, ))) + (beq \l(\o\ac(2, )) − 2bc + ceq \l(\o\ac(2, ))) + (ceq \l(\o\ac(2, )) − 2ca + aeq \l(\o\ac(2, )))eq \b\rc\](\a\al\vs9(,,,,)) 

       =     eq \s\don1(\f(1,2)) eq \b\rc\[(\a\ar\vs9(,,,,))(a − b)eq \l(\o\ac(2, )) + (b − c)eq \l(\o\ac(2, )) + (c − a)eq \l(\o\ac(2, ))

eq \b\rc\](\a\al\vs9(,,,,))    (     0       (a, b, c.
Vì A ( 0 nên aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) ( ab + bc + ca
Dấu “=” xảy ra ( a = b = c.
· VÍ DỤ 2. Cho các biểu thức sau:
                                A   =   (a + b)(aeq \l(\o\ac(4, )) + beq \l(\o\ac(4, )))

                       và     B   =   (aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )))(aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )))              với a, b ( 0
                      So sánh A và B.

Giải: Xét hiệu 

A − B   =   (a + b)(aeq \l(\o\ac(4, )) + beq \l(\o\ac(4, ))) − (aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )))(aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )))

             =   (aeq \l(\o\ac(5, )) + beq \l(\o\ac(5, )) + aeq \l(\o\ac(4, ))b + abeq \l(\o\ac(4, ))) − (aeq \l(\o\ac(5, )) + beq \l(\o\ac(5, )) + aeq \l(\o\ac(3, ))beq \l(\o\ac(2, )) + aeq \l(\o\ac(2, ))beq \l(\o\ac(3, )))                    
             =   aeq \l(\o\ac(4, ))b − aeq \l(\o\ac(3, ))beq \l(\o\ac(2, )) − aeq \l(\o\ac(2, ))beq \l(\o\ac(3, )) + abeq \l(\o\ac(4, )) 
             =   aeq \l(\o\ac(3, ))b(a − b) − abeq \l(\o\ac(3, ))(a − b)

             =   ab(a − b)(aeq \l(\o\ac(2, )) − beq \l(\o\ac(2, )))

             =   ab(a + b)(a − b)eq \l(\o\ac(2, ))   (    0            vì a, b ( 0

Do đó A ( B.

Dấu “=” xảy ra ( a = 0 hoặc b = 0 hoặc a = b.

·  VÍ DỤ 3. Chứng minh rằng bất đẳng thức sau đúng với mọi số dương a, b:  
             eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b))  (  eq \s\don1(\f(4,a+b)) 
Giải: Xét hiệu eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b)) − eq \s\don1(\f(4,a+b)) = eq \s\don1(\f(a+b,ab)) − eq \s\don1(\f(4,a+b)) = 

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(−4ab,eq \l(\l(ab(a+b)))))
 = 

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(ab(a+b)))))
 ( 0
( VT ( VP. Bất đẳng thức được chứng minh.

Dấu “=” xảy ra ( a = b.

II. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

Ta cần biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh là A < B về bất đẳng thức
C < D nào đó mà ta đã biết là đúng. 
· VÍ DỤ 4. Chứng minh rằng:  |a| + |b| ( |a + b|    (a, b.
Giải: Nhận xét:     |x|eq \l(\o\ac(2, )) = xeq \l(\o\ac(2, ))  với (x     và     |x|.|y| = |xy|     (x, y.
Ta có:

|a| + |b| ( |a + b|    (    (|a| + |b|)eq \l(\o\ac(2, )) ( (|a + b|)eq \l(\o\ac(2, ))  

· |a|eq \l(\o\ac(2, )) + 2|a|.|b| + |b|eq \l(\o\ac(2, )) ( (a + b)eq \l(\o\ac(2, ))    
· aeq \l(\o\ac(2, )) + 2|ab| + beq \l(\o\ac(2, )) ( aeq \l(\o\ac(2, )) + 2ab + beq \l(\o\ac(2, ))     

· |ab| ( ab      (đúng với mọi a, b).

Vậy bất đẳng thức cần chứng minh là đúng.
Dấu “=” xảy ra ( ab ( 0.
Chú ý: Ngoài ra, ta còn có một bất đẳng thức khác cũng liên quan tới dấu giá trị tuyệt đối:         |a| − |b| ( |a − b|     (Dấu “=” xảy ra ( ab ( 0).
· VÍ DỤ 5. Với a, b ( 0, chứng minh rằng:     eq \l(\r(,a)) + eq \l(\r(,b)) ( eq \l(\r(,a+b)) 
Giải: Ta có: eq \l(\r(,a)) + eq \l(\r(,b)) ( eq \l(\r(,a+b)) 

( a + 2eq \l(\r(,ab)) + b ( a + b ( eq \l(\r(,ab)) ( 0 (đúng với mọi a, b ( 0)
Vậy bất đẳng thức xuất phát cũng đúng.
Dấu “=” xảy ra ( a = 0 hoặc b = 0.
· VÍ DỤ 6. Cho a, b, c là ba số thực bất kì. Chứng minh bất đẳng thức:
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Giải: Bất đẳng thức đã cho tương đương với:
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Bất đẳng thức cuối cùng là đúng, kéo theo bất đẳng thức cần chứng minh cũng đúng.

Dấu “=” xảy ra ( a = b = c.
Θ Yêu cầu: 
· Hãy giải các ví dụ 1, 2, 3 ở phần I. bằng phương pháp biến đổi tương đương.
· Hãy giải các ví dụ 4, 5, 6 ở phần II. bằng phương pháp sử dụng định nghĩa.
III. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

Bạn đọc hãy xem lại tính chất của bất đẳng thức trong phần Mở đầu trước khi xem xét các ví dụ bởi vì muốn chứng minh một bất đẳng thức nào đó bằng phương pháp này đòi hỏi phải sử dụng thành thạo các tính chất cơ bản của bất đẳng thức.
· VÍ DỤ 7. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh:
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Giải: Ta cần chứng minh hai bất đẳng thức:
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· Chứng minh bất đẳng thức  
[image: image5.wmf]1
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    (1)
Vì a, b, c > 0 nên ta có:
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· Chứng minh bất đẳng thức  
[image: image7.wmf]2
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Đầu tiên, ta cần chứng minh một bất đẳng thức phụ:      
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với 0 < x < y và z > 0.

(Bạn đọc có thể dễ dàng chứng minh bất đẳng thức trên bằng phương pháp biến đổi tương đương)

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có:
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· VÍ DỤ 8. Cho hai số a và b thỏa mãn điều kiện a + b = 1. Chứng minh:
aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) ( eq \s\don1(\f(1,4))
Giải: Ta có:  aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) = (a + b)(aeq \l(\o\ac(2, )) − ab + beq \l(\o\ac(2, ))) = aeq \l(\o\ac(2, )) − ab + beq \l(\o\ac(2, ))
Mà (a + b)eq \l(\o\ac(2, )) = 1 ( aeq \l(\o\ac(2, )) + 2ab + beq \l(\o\ac(2, )) = 1          (1)

       (a − b)eq \l(\o\ac(2, )) ( 0 ( aeq \l(\o\ac(2, )) − 2ab + beq \l(\o\ac(2, )) ( 0          (2)

Cộng vế với vế hai bất đẳng thức (1) và (2) ta có:

2(aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, ))) ( 1 ( aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) ( eq \s\don1(\f(1,2)) 
Lại từ (2) ( 2ab ( aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) ( eq \s\don1(\f(1,2)) ( ab ( eq \s\don1(\f(1,4)) ( − ab ( − eq \s\don1(\f(1,4)) 

Vậy aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) = aeq \l(\o\ac(2, )) − ab + beq \l(\o\ac(2, )) ( eq \s\don1(\f(1,2)) − eq \s\don1(\f(1,4)) = eq \s\don1(\f(1,4))      (đccm)
Dấu “=” xảy ra ( a = b = eq \s\don1(\f(1,2)) 

· VÍ DỤ 9. Chứng minh rằng, với a, b là hai số khác 0 và cùng dấu thì:
eq \s\don1(\f(a,b)) + eq \s\don1(\f(b,a)) ( 2

Giải: Không mất tính tổng quát, giả sử a ( b
Khi đó a = b + c      (c ( 0)

Vì c ( 0 nên ta có:
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Dấu “=” xảy ra ( c = 0 ( a = b

Chú ý: Bất đẳng thức trên có rất nhiều cách chứng minh và là một trong những bất đẳng thức rất quan trọng. Ta cần chú ý rằng, vì a, b là hai số khác 0         và cùng dấu với nhau nên eq \s\don1(\f(a,b)) và eq \s\don1(\f(b,a)) là hai số dương nghịch đảo của nhau. Chính vì thế bất đẳng thức này có thể được phát biểu như sau:

“Tổng của một số dương với nghịch đảo của nó không nhỏ hơn 2”
Sau đây xin nêu ra vài cách chứng minh bất đẳng thức trên để bạn đọc cùng tham khảo:

· Cách 1:

Xét hiệu eq \s\don1(\f(a,b)) + eq \s\don1(\f(b,a)) − 2 = eq \b\rc\((\a\ar\vs9(,,,,)) eq \s\don1(\f(a,b)) − 1eq \b\rc\)(\a\al\vs9(,,,,)) + eq \b\rc\((\a\ar\vs9(,,,,)) eq \s\don1(\f(b,a)) − 1eq \b\rc\)(\a\al\vs9(,,,,)) = eq \s\don1(\f(a−b,b)) + eq \s\don1(\f(b−a,a)) = (a − b)eq \b\rc\((\a\ar\vs9(,,,,)) eq \s\don1(\f(1,b)) − eq \s\don1(\f(1,a)) eq \b\rc\)(\a\al\vs9(,,,,)) 
                              =  2, ))eq \s\don1(\f())
,ab))
 ( 0      (vì ab > 0 do a, b khác 0 và cùng dấu)
· Cách 2:
 eq \s\don1(\f(a,b)) + eq \s\don1(\f(b,a)) ( 2 ( aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) ( 2ab ( (a − b)eq \l(\o\ac(2, )) ( 0   (vì ab > 0)

· Cách 3:
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương eq \s\don1(\f(a,b)) và eq \s\don1(\f(b,a)) 
Ngoài ra vẫn còn nhiều cách chứng minh khác.
IV. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC BẤT ĐẲNG THỨC ĐÃ BIẾT
Mời bạn đọc xem lại phần MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ở phần đầu chuyên đề
· VÍ DỤ 10. Cho a, b là các số không âm. Chứng minh: (a + b)(ab + 1) ( 4ab
Giải: Áp dụng bất đẳng thức (x + y)eq \l(\o\ac(2, )) ( 4xy, ta có:

(a + b)eq \l(\o\ac(2, )) ( 4ab           (1)

(ab + 1)eq \l(\o\ac(2, )) ( 4ab          (2)

Từ (1) và (2) suy ra (a + b)eq \l(\o\ac(2, ))(ab + 1)eq \l(\o\ac(2, )) ( 4ab.4ab

Vì a, b không âm nên (a + b)(ab + 1) ( 4ab

Dấu “=” xảy ra ( a = b và ab = 1 ( a = b = 1.   

Chú ý: Với bài toán này, ta cũng có thể áp dụng bất đẳng thức AM-GM.

· VÍ DỤ 11. Cho các số dương x, y có tổng không quá 1. Chứng minh:
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Giải: Áp dụng bất đẳng thức eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b)) ( eq \s\don1(\f(4,a+b))     (a, b > 0)
với a = xeq \l(\o\ac(2, )) + xy > 0 và b = yeq \l(\o\ac(2, )) + xy > 0:


[image: image12.wmf](

)

2

2222

1144

4

xxyyxyxxyyxy

xy

+³=³

+++++

+

    (vì x + y ( 1)
· VÍ DỤ 12. Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) = 3. Chứng minh rằng:         ab + bc + ca + a + b + c ( 6.
Giải: Ta có:     ab + bc + ca ( aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) = 3
Mà (a + b + c)eq \l(\o\ac(2, )) ( 3(aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, ))) = 3.3 = 9 ( a + b + c ( 3

Từ đó có đccm.

· VÍ DỤ 13. Với các số dương a, b, c, chứng minh rằng:
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Giải: Áp dụng bất đẳng thức eq \s\don1(\f(x,y)) + eq \s\don1(\f(y,x)) ( 2    (xem VÍ DỤ 9.)
Ta có:        
[image: image14.wmf].22
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Tương tự   
[image: image15.wmf]2
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Cộng vế ba bất đẳng thức trên, ta được đccm.

Chú ý: Một cách khác để chứng minh là dùng phương pháp biến đổi tương đương: nhân vào hai vế của bất đẳng thức với abc > 0. Ta có bất đẳng thức đã cho tương đương với:

(ab)eq \l(\o\ac(2, )) + (bc)eq \l(\o\ac(2, )) + (ca)eq \l(\o\ac(2, )) ( (ab).(ca) + (ab).(bc) + (bc).(ca)    

Bất đẳng thức này là một bất đẳng thức đúng (xem phần MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN)
V. PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH PHẢN CHỨNG
Đầu tiên, xin được nhắc lại đôi chút về phương pháp chứng minh phản chứng bằng ví dụ dưới đây.
Ví dụ. Có tồn tại các số thực a, b, c khác 0 và thỏa mãn a + b + c = 0 và
eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b)) + eq \s\don1(\f(1,c)) = 0 hay không?
Giải: Ta sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng:

Giả sử tồn tại các số a, b, c thỏa mãn đề bài. Khi đó:

Từ eq \s\don1(\f(1,a)) + eq \s\don1(\f(1,b)) + eq \s\don1(\f(1,c)) = 0 ( ab + bc + ca = 0 ( ab = − c(a + b) = (−c).(−c) = ceq \l(\o\ac(2, ))    
Tương tự bc = aeq \l(\o\ac(2, )), ca = beq \l(\o\ac(2, )).

Suy ra aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) = ab + bc + ca ( a = b = c. Mà a + b + c = 0

Nên a = b = c = 0, trái với giả thiết a, b, c khác 0.

Do đó giả sử sai. Vậy không tồn tại các số thực a, b, c thỏa mãn đề bài.

Trở lại với bài học, chúng ta hãy cùng xét các ví dụ về chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chứng minh phản chứng sau đây.
· VÍ DỤ 14. Với mọi số thực a, b, c chứng tỏ:
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Giải: Giả sử 
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Khi đó, ta có:
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Điều này là vô lí vì xeq \l(\o\ac(2, )) ( 0 với mọi x ( R.

Do đó giả sử sai. Vậy 
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· VÍ DỤ 15. Cho aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) = 2. Chứng minh a + b ( 2.
Giải: Giả sử a + b > 2. Khi đó:

a + b > 2 ( (a + b)eq \l(\o\ac(3, )) > 8 ( aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) + 3ab(a + b) > 8

( 2 + 3ab(a + b) > 8 ( ab(a + b) > 2 ( ab(a + b) > aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, ))    

( 0 > (a + b)(a − b)eq \l(\o\ac(2, ))     (vô lí vì a + b > 2 và (a − b)eq \l(\o\ac(2, )) ( 0 với mọi a, b)

Do đó giả sử sai. Vậy a + b ( 2.

Chú ý: Ta cũng có thể chứng minh bất đẳng thức trên một cách trực tiếp như sau:

Vì aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) > 0 nên aeq \l(\o\ac(3, )) > − beq \l(\o\ac(3, )) ( a > − b ( a + b > 0

Suy ra (a + b)(a − b)eq \l(\o\ac(2, )) ( 0 ( aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, )) ( ab(a + b)

( 3(aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, ))) ( 3ab(a + b) ( 4(aeq \l(\o\ac(3, )) + beq \l(\o\ac(3, ))) ( (a + b)eq \l(\o\ac(3, )) ( a + b ( 2.
VI. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

Phương pháp quy nạp toán học dành cho các bất đẳng thức mà ít nhất biểu thức ở một vế chứa biến lấy giá trị thuộc tập hợp số tự nhiên N.
· VÍ DỤ 16. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ( 3 thì ta có bất     đẳng thức        2eq \l(\o\ac(n, )) > 2n + 1.
Giải: 
1. Với n = 3 thì 2eq \l(\o\ac(n, )) = 2eq \l(\o\ac(3, )) = 8, 2n + 1 = 2.3 + 1 = 7 ( 2eq \l(\o\ac(n, )) > 2n + 1.

Mệnh đề đúng với n = 3.

2. Giả sử mệnh đề cũng đúng với n = k (k ( N, k ( 3). Khi đó 2eq \l(\o\ac(k, )) > 2k + 1 

Ta cần chứng minh mệnh đề cũng đúng với n = k + 1, nghĩa là 

2eq \l(\o\ac(k+1, )) > 2(k + 1) + 1. Thật vậy, 2eq \l(\o\ac(k+1, )) = 2.2eq \l(\o\ac(k, )) > 2.(2k + 1)    (theo giả thiết quy nạp)  

( 2eq \l(\o\ac(k+1, )) > 4k + 2 > 2k + 3 = 2(k + 1) + 1    (vì k ( 3)

Vậy mệnh đề đúng với mọi k ( 3.
3. Kết luận: 2eq \l(\o\ac(n, )) > 2n + 1 với mọi n ( N, n ( 3.
· VÍ DỤ 17. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n > 2 thì neq \l(\o\ac(2, )) > n + 5 
Giải: Vì n > 2 nên n ( 3.

1. Với n = 3 ta có neq \l(\o\ac(2, )) = 3eq \l(\o\ac(2, )) = 9, n + 5 = 3 + 5 = 8 ( neq \l(\o\ac(2, )) > n + 5.

Mệnh đề đúng với n = 3.

2. Giả sử mệnh đề cũng đúng với n = k (k ( N, k ( 3). Khi đó keq \l(\o\ac(2, )) > k + 5.   
Ta cần chứng minh mệnh đề cũng đúng với n = k + 1, nghĩa là

(k + 1)eq \l(\o\ac(2, )) > (k + 1) + 5. Thật vậy, ta có:
(k + 1)eq \l(\o\ac(2, )) − [(k + 1) + 5] = keq \l(\o\ac(2, )) + 2k + 1 − k − 6 
                                     = keq \l(\o\ac(2, )) − (k + 5) + 2k > 0, theo giả thiết quy nạp

Do vậy mệnh đề đúng với mọi k ( 3.   
3. Kết luận: neq \l(\o\ac(2, )) > n + 5 với mọi số nguyên dương n > 2   
Chú ý: Ta cũng có thể làm như sau:
n > 2 ( n ( 3 ( n − 1 ( 2 ( n(n − 1) ( 6 ( neq \l(\o\ac(2, )) ( n + 6 > n + 5
VII. PHƯƠNG PHÁP XÉT PHẦN TỬ ĐẠI DIỆN
Phương pháp này thường dùng cho việc chứng minh một bất đẳng thức có vế trái là một tổng gồm nhiều hạng tử mà mỗi hạng tử đều có một dạng chung. Ta có ví dụ:

· VÍ DỤ 18. Chứng minh rằng: 
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Giải: 
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Hiển nhiên S > 0 vì tổng của (n − 1) số dương là một số dương
Ta thấy các hạng tử của S đều có dạng 2, ))eq \s\don1(\f(1,k))
 với k là số tự nhiên từ 2 ( n

Xét 
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Cho k nhận các giá trị từ 2 đến n ta có:  
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Do đó 
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· VÍ DỤ 19. Cho n ( N*, chứng minh:    
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Giải: Dễ dàng chứng tỏ S > 1.

Ta thấy các hạng tử của 
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đều có dạng 3, ))eq \s\don1(\f(1,k))
 với k là số tự nhiên chạy từ 2 đến n.
Xét 
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Cho k nhận các giá trị từ 2 đến n ta có: 
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Cộng vế các bất đẳng thức trên với nhau và với 3, ))eq \s\don1(\f(1,1))
 = 1 ta có đccm.
Chú ý: Ta không thể cho k nhận giá trị bằng 1 vì k − 1 phải khác 0. Do đó chỉ có thể xét
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mà thôi!
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 1. Chứng minh các bất đẳng thức sau:
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             (aeq \l(\o\ac(2, )) + beq \l(\o\ac(2, )) + ceq \l(\o\ac(2, )) = 1)       
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Bài tập 2. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác ; p là nửa chu vi và S là diện tích tam giác đó. Chứng minh các bất đẳng thức sau:
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      (A, B, C là ba góc tương ứng với ba cạnh a, b, c của tam giác)
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CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC








_1404292044.unknown

_1404461344.unknown

_1404485895.unknown

_1404486960.unknown

_1404487600.unknown

_1404488166.unknown

_1404488343.unknown

_1404488088.unknown

_1404487826.unknown

_1404487356.unknown

_1404487455.unknown

_1404487565.unknown

_1404487385.unknown

_1404487288.unknown

_1404486288.unknown

_1404486544.unknown

_1404486635.unknown

_1404486387.unknown

_1404486054.unknown

_1404486111.unknown

_1404485944.unknown

_1404484967.unknown

_1404485415.unknown

_1404485531.unknown

_1404485737.unknown

_1404485784.unknown

_1404485671.unknown

_1404485435.unknown

_1404485186.unknown

_1404485233.unknown

_1404485356.unknown

_1404485019.unknown

_1404485126.unknown

_1404483962.unknown

_1404484256.unknown

_1404484867.unknown

_1404484023.unknown

_1404483585.unknown

_1404483896.unknown

_1404461376.unknown

_1404293180.unknown

_1404293813.unknown

_1404318189.unknown

_1404461001.unknown

_1404461156.unknown

_1404319713.unknown

_1404454173.unknown

_1404319229.unknown

_1404317950.unknown

_1404318084.unknown

_1404316867.unknown

_1404317325.unknown

_1404316805.unknown

_1404293564.unknown

_1404293721.unknown

_1404293445.unknown

_1404292550.unknown

_1404293098.unknown

_1404293131.unknown

_1404292996.unknown

_1404292247.unknown

_1404292367.unknown

_1404292123.unknown

_1404206890.unknown

_1404290634.unknown

_1404291037.unknown

_1404291461.unknown

_1404291616.unknown

_1404291860.unknown

_1404291921.unknown

_1404291761.unknown

_1404291558.unknown

_1404291152.unknown

_1404290764.unknown

_1404290825.unknown

_1404290719.unknown

_1404208016.unknown

_1404290464.unknown

_1404290549.unknown

_1404290420.unknown

_1404207894.unknown

_1404207958.unknown

_1404207869.unknown

_1404118743.unknown

_1404205923.unknown

_1404206581.unknown

_1404206753.unknown

_1404206285.unknown

_1404139820.unknown

_1404205659.unknown

_1404118992.unknown

_1404118135.unknown

_1404118456.unknown

_1404118493.unknown

_1404118184.unknown

_1404117249.unknown

_1404118084.unknown

_1386337767.unknown

_1404117022.unknown

_1336458910.unknown

